MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Kể từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam luôn là bộ phận quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Thời kỳ đầu, các ngân hàng nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam dưới hai hình thức: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh. Đến năm 2004, Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi cho phép ngân hàng nước ngoài được hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới một hình thức nữa, đó là ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Với sự xuất hiện thêm một loại hình ngân hàng mới này, các NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đã làm tăng thêm tính hấp dẫn, phong phú cho thị trường tài chính Việt Nam và tạo động lực cạnh tranh đối với các NHTM trong nước. Tuy nhiên, nước ta đã không mở cửa ngay toàn diện lĩnh lực ngân hàng đối với ngân hàng nước ngoài thông qua những hạn chế pháp lý. Vì vậy, pháp luật Việt Nam đã có những quy định hạn chế áp dụng đối với các NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam theo lộ trình phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Việt Nam.                    

Những phân tích trên đây là cơ sở của sự lựa chọn vấn đề “Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam” làm đề tài cho luận án tiến sĩ luật học này.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu của luận án gồm: i) Làm rõ bản chất pháp lý và đặc điểm của hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; ii) Nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, đồng thời phát hiện những mặt hạn chế, bất cập của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; iii) Nêu định hướng và các kiến nghị cụ thể, đồng bộ để hoàn thiện các quy định của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
Với mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án đặt ra các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật thực định về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế.

- Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Luận án xác định đối tượng nghiên cứu là những quan điểm, tư tưởng, học thuyết liên quan đến việc điều chỉnh bằng pháp luật đối với hoạt động cho vay của NHTM, các quy định của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: Là công trình nghiên cứu luật học, luận án này chỉ tiếp cận vấn đề “pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam” dưới góc độ hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Luận án không nghiên cứu toàn bộ các vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay của các NHTM ở Việt Nam và hình thức đầu tư gián tiếp, hoạt động kinh doanh dưới hình thức khác của ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam (như đầu tư góp vốn, mua cổ phần trong các ngân hàng Việt Nam, thành lập Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam, cho ngân hàng Việt Nam vay vốn…) mà chỉ tập trung vào việc làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn pháp lý liên quan đến các quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của loại hình NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam (bao gồm ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài).
4. Những đóng góp mới của luận án

Với mục đích, phạm vi và nhiệm vụ đã đề ra, luận án có một số đóng góp mới như sau:

- Luận án là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên biệt, trực diện, toàn diện và có hệ thống các quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Luận án phân tích, xác định và làm rõ khái niệm, bản chất pháp lý, đặc điểm về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Luận án đã chỉ ra rõ hơn, khoa học hơn về cấu trúc pháp luật cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài, từ nghiên cứu đó đánh giá thực trạng pháp luật hiện hành về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; phát hiện những bất cập, hạn chế của pháp luật thực định về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
- Luận án đưa ra các kiến nghị chi tiết, cụ thể hoàn thiện các quy định chung về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trên cơ sở kế thừa, phát triển và chọn lọc các nghiên cứu, tổng kết có liên quan cả trong nước và nước ngoài, đồng thời phù hợp với bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án 

Trước tình hình nghiên cứu pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, có thể coi luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nhìn dưới góc độ pháp luật. Những kết luận và đề xuất, kiến nghị mà luận án nêu ra đều có cơ sở khoa học và thực tiễn góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam cũng như hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Hơn nữa, những vấn đề nghiên cứu của luận án sẽ tạo tư liệu tham khảo quý báu cho các cơ quan quản lý nhà nước về ngân hàng và đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng Việt Nam có thể nhận diện bức tranh toàn cảnh pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay ở một mức độ nhất định.             

Tác giả hy vọng luận án sẽ góp phần tạo ra một cách nhìn toàn diện, sâu sắc, khoa học và thực tiễn hơn pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Bên cạnh đó, bằng việc phân tích, đánh giá một cách có hệ thống các quy định hiện hành của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, luận án đưa ra những giải pháp tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nhằm bảo đảm tính thực thi pháp luật về cho vay của TCTD đối với khách hàng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.     

6. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, nội dung luận án được được bố cục như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Những vấn đề lý luận pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

Chương 3: Thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam  

KẾT LUẬN 

Những công trình của tác giả liên quan đến luận án đã được công bố

Danh mục tài liệu tham khảo
Phụ lục

Chương 1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1.  Tổng quan về tình hình nghiên cứu
1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Một số tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học trong nước đề cập đến hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, trong đó gián tiếp hoặc trực tiếp khái quát đến hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, bao gồm:

i) Luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thúy (2011), Pháp luật về NHTM 100% vốn nước ngoài ở Việt Nam, Khoa luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

ii) Luận văn Thạc sĩ của Đồng Thị Nhân (2013), Pháp luật về ngân hàng liên doanh ở Việt Nam, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 

iii) Luận án Tiến sĩ của Đào Minh Phúc (1995), Ngân hàng liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài tại Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

iv) Luận văn Thạc sĩ của Hoàng Minh Hoàn (2007), Giải pháp tái cấu trúc ngân hàng thương mại liên doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập, Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chi Minh, Hồ Chí Minh. 

v) Chuyên đề nghiên cứu của Đặng Tây Bình (2009), Khái quát sự phát triển của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ. 

vi) Chuyên đề nghiên cứu của Dương Thanh Tâm (2009), Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 

vii) Chuyên đề nghiên cứu của Phạm Thị Hương (2013), Phân loại cho vay của tổ chức tín dụng, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại đó, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội. 

viii) Bài viết của Lê Hoàng Lan (2005), Khả năng cung cấp dịch vụ của ngân hàng nước ngoài khi Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Ngân hàng số 9/2005, tr. 44-46, Hà Nội. 

1.1.2. Tình hình nghiên cứu nước ngoài

Một số tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học của nước ngoài liên quan đến hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam bao gồm: 

i) Bài viết của Valerie Priscilla Goby và Ramin Cooper Maysami (2014), Đổi mới đồng bộ hệ thống ngân hàng và các bước tiến về mặt kinh tế: sự phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam (Synergistic bank reform and economic advancement: development of Vietnam's banking sector) [56]. 
ii) Bài viết của Francis A. Less (1975), Ngân hàng nước ngoài tại Hoa Kỳ - Các quy định và sự tăng trưởng (Foreign banking in the United States: growth and regulatory issues) [53]. 

iii) Bài viết của Edralin Lim (2013), Tính cạnh tranh và hiệu quả của các ngân hàng quốc tế tại Philippines năm 2011 (Competition anhd efficiency of selected universal banks in the Philippines for the year 2011) [50]. 

iv) Bài viết của Robert. N. Homick (1984), Ngân hàng quốc tế tại Indonesia (Foreign Banking in Indonesia) [49]. 

v) Luật văn Thạc sĩ của Adeel Haneef (2012), So sánh về hiệu suất tài chính của các ngân hàng trong nước và nước ngoài tại Pakistan (Domestic vs Foreign: A Comparison of Financial Performance of Domestic and Foreign Banks In Pakistan) [45]. 

vi) Luật án Tiến sĩ của Dervis Kirikkaleli (2013) Đầu tư nước ngoài trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng: kinh nghiệm thực tế từ Thổ Nhĩ Kỳ (Foreign Direct Investment in the Banking Sector: Empirical Evidence from Turkey) [49]. 

vii) Luật án Tến sĩ của Michael G. Whitehead (1990), Sự bùng nổ cạnh tranh trên thị trường ngân hàng cơ bản tại Anh Quốc (The dynamics of competition within the basic bank markets in the UK) [55].
1.2. Cơ sở lý thuyết

1.2.1. Lý thuyết nghiên cứu

Khi nghiên cứu hoạt động cho vay và pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, nghiên cứu sinh sử dụng một số cơ sở lý thuyết điển hình như: học thuyết Mác - Lênin về nhà nước và pháp luật; lý thuyết về quan hệ pháp luật, lý thuyết về hợp đồng; lý thuyết về quyền tự do kinh doanh; lý thuyết về hoạt động cho vay của NHTM.

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu

Luận án được triển khai với các câu hỏi nghiên cứu như sau:

- Về khía cạnh lý luận

1. Cho vay là gì? Cho vay có những đặc điểm đặc trưng thế nào so với cho vay thương mại (còn gọi là tín dụng thương mại)? 

2. NHTM có vốn đầu tư nước ngoài là gì? Đặc điểm của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài? Các bộ phận cấu thành cấu trúc pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài? 

3. Pháp luật về cho vay của NHTM được hiểu như thế nào? Pháp luật về cho vay của NHTM có những đặc điểm gì?....
- Về khía cạnh thực trạng pháp luật

4. Quá trình phát triển của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam thể hiện qua nội dung các văn bản quy phạm pháp luật như thế nào?

- Về giải pháp hoàn thiện 

5. Những yêu cầu đặt ra trong việc hoàn thiện pháp luật? Những giải pháp cụ thể nào?

1.2.3. Giả thuyết nghiên cứu

Luận án được triển khai với các giả thuyết nghiên cứu như sau:

1. Hiện chưa có công trình khoa học pháp lý nào nghiên cứu một cách toàn diện và đầy đủ pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

2. Khoa học pháp lý Việt Nam chưa xây dựng được hệ thống lý luận khoa học của pháp luật về cho vay của NHTM. 

3. Các quy định pháp luật về cho vay của NHTM còn chưa hoàn chỉnh, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. 

4. Hiện vẫn còn thiếu các công trình khoa học đưa ra các giải pháp đầy đủ, có tính thực tiễn cao để khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành về cho vay của NHTM.
1.2.4. Kết quả dự kiến đạt được

1. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận pháp luật về cho vay của NHTM.

2. Phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật về cho vay của NHTM.

3. Đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học để hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

1.3. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, dưới góc độ khái quát, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm phương pháp nghiên cứu đề tài. Đối với từng nội dung nghiên cứu cụ thể, nghiên cứu sinh sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học như: phân tích kết hợp với bình luận, tổng hợp, lịch sử, lôgíc, so sánh, chứng minh.
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1. Đề tài “Pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam” là công trình khoa học pháp lý có tính mới, thể hiện việc nghiên cứu một cách chuyên biệt, trực diện, toàn diện và có hệ thống về các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Để tài được thực hiện trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu và quan điểm tại các công trình khoa học trong nước và nước ngoài đã công bố; đồng thời nghiên cứu khoa học về lý luận và đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

2. Đến nay, mặc dù có một số công trình khoa học trong nước và nước ngoài đã nghiên cứu một hoặc một số khía cạnh pháp lý có liên quan đến đề tài và có giá trị tham khảo nhưng còn một số hạn chế sau:

- Đối với lý luận pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam: các kết quả nghiên cứu tại những công trình đã công bố còn thiếu hệ thống, một số khái niệm cơ bản còn thiếu hoặc chưa được xây dựng dựa vào bản chất pháp lý cũng như các đặc điểm cơ bản về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Đối với thực trạng áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam: các kết quả nghiên cứu còn chưa cụ thể, trực diện, toàn diện và có tính hệ thống về hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, thiếu sự so sánh với tập quán quốc tế và pháp luật nước ngoài, chưa đánh giá cụ thể về thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đối với các đề xuất hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam: các đề xuất tại các kết quả nghiên cứu trước đây còn thiếu cụ thể, chưa gắn với thực trạng áp dụng pháp luật gần đây về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Cho nên, các đề xuất này khó áp dụng vào thực tiễn hoặc không còn phù hợp để tiếp tục áp dụng vào thực tiễn.

3. Từ những đánh giá về kết quả nghiên cứu tại các công trình khoa học đã công bố, nghiên cứu sinh đã xác định rõ những vấn đề mà luận án cần giải quyết, có định hướng nghiên cứu rõ ràng tại các chương tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu của đề tài.         
Chương 2
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
2.1. Khái quát về ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

2.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

NHTM có vốn đầu tư nước ngoài là loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động kinh doanh ngân hàng và là một loại hình ngân hàng (loại hình tổ chức tín dụng) được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật, trong đó huy động vốn và cho vay là hoạt động thường xuyên và chủ yếu. 
2.1.2. Đặc điểm của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ nhất, về hình thức pháp lý: NHTM có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động chủ yếu dưới hai hình thức: ngân hàng liên doanh và ngân hàng 100% vốn nước ngoài. 

Thứ hai, về phạm vi hoạt động: NHTM có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngân hàng tương tự như ngân hàng thương mại của nước sở tại. 

Thứ ba, về pháp luật điều chỉnh: Việc thành lập và hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh của pháp luật về ngân hàng, pháp luật về đầu tư và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Thứ tư, về nguồn vốn: nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động.
2.2. Khái quát pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài 
2.2.1. Nguyên tắc cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

- Thứ nhất, nguyên tắc tự do ý chí, tự nguyện và bình đẳng giữa các bên tham gia hợp đồng tín dụng.
- Thứ hai, nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.
- Thứ  ba, nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả vốn gốc và lãi vay đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.
2.2.2. Cấu trúc pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

2.2.2.1. Chủ thể tham gia quan hệ cho vay giữa ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam với khách hàng vay 

Hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài luôn có ít nhất hai chủ thể tham gia, bao gồm: bên cho vay và bên đi vay.
2.2.2.2. Hợp đồng tín dụng giữa ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài với khách hàng vay

Hợp đồng tín dụng ngân hàng phải là sự thỏa thuận bằng văn bản, theo đó NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam chuyển giao vốn cho bên vay theo số lượng, thời gian, mục đích sử dụng nhất định với điều kiện có hoàn trả gốc và lãi. 

2.2.2.3. Thu hồi nợ vay trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

Khi đến kỳ hạn trả nợ mà bên vay không chủ động trả nợ, NHTM có vốn đầu tư nước ngoài gửi thông báo nợ đến hạn cho khách hàng biết (số nợ đến hạn phải trả, thời gian đến hạn) và yêu cầu khách hàng phải thu xếp nguồn trả nợ cho bên cho vay. 

2.2.2.4. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài.

Việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hoạt động cho vay dựa trên nguyên tắc quan trọng là quyền tự định đoạt của các bên, theo đó các bên có thể lựa chọn một hoặc một số trong các phương thức giải quyết tranh chấp sau: thương lượng, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án.
2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài 

- Thứ nhất, yếu tố quản lý Nhà nước (vì mục tiêu bảo đảm an toàn của hệ thống ngân hàng và an toàn cho trật tự kinh tế). 

- Thứ hai, yếu tố lợi ích của các bên tham gia quan hệ tín dụng. 

 - Thứ ba, yếu tố văn hóa kinh doanh. .

- Thứ tư, yếu tố hội nhập. Việc Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng dẫn đến các TCTD phải thực hiện những giải pháp nâng cao năng lực tài chính.
2.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới và thông lệ quốc tế quy định về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài

Ở Cộng hòa Séc, đạo luật ngân hàng năm 1991 của quốc gia này quy định ngân hàng có chức năng nhận tiền gửi từ công chúng và cho vay. 

Ở Thái Lan, Luật ngân hàng thương mại nước này quy định hoạt động NHTM là hoạt động nhận tiền gửi với điều kiện có thể rút theo nhu cầu hay rút ở cuối kỳ hạn và sử dụng tiền gửi cho các hoạt động: (a) cấp tín dụng, (b) mua và bán hối phiếu ngoại thương…  

Ở Trung Quốc, theo quy định tại Điều 42 Luật ngân hàng thương mại Trung quốc năm 1995, khi một người vay không hoàn trả được một khoản vay có bảo đảm thì NHTM có quyền được hoàn trả hoặc ưu tiên hoàn trả nợ gốc và lãi khoản vay từ vật thế chấp [16].  

Ở Châu Âu, theo Chỉ thị 2006/48/EC của Âu Châu Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 14/06/2006, hoạt động của các TCTD được công nhận song phương gồm có hoạt động cho vay, không kể những nghiệp vụ khác, bao gồm tín dụng khách hàng…; các bảo lãnh và cam kết [15, tr.487, 488, 601, 602].          

i). Hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài tại Pháp

Tại Điều L.311-1 của Bộ luật Tài chính và tiền tệ của Pháp quy định: “Hoạt động ngân hàng bao gồm nhận tiền gửi có hoàn lại từ công chúng, hoạt động tín dụng và dịch vụ thanh toán qua ngân hàng”.
ii). Hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài tại Singapore [49].

Hoạt động ngân hàng tại Singapore được định nghĩa như sau: “Hoạt động kinh doanh bằng cách nhận tiền vào tài khoản giao dịch hoặc tài khoản tiết kiệm, thanh toán và thu séc được rút hay trả bởi khách hàng, cho khách hàng vay vốn và bao gồm các hoạt động khác mà cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng có thể quy định phù hợp với Luật này” [50].
iii). Hoạt động cho vay của ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài tại Anh

Tại Anh, định nghĩa về hoạt động ngân hàng được nêu trong bản án (United Dominions Trust Ltd v Kirkwood - UDT) tập trung vào việc nhận tiền gửi, quản lý tài khoản giao dịch và việc thanh toán, thu séc [50].
iv). Hoạt động cho vay theo tiêu chuẩn của Basel II

Việc thực hiện cho vay phải được thực hiện dựa trên các nguyên tắc như: i) Tiêu chuẩn cho vay phải đầy đủ, ngân hàng phải xác định và nắm rõ thông tin về người vay vốn, mục đích vay và cơ cấu cho vay, nguồn thanh toán nợ của người vay vốn; ii) Thiết lập hạn mức cho vay tổng quát cho từng khách hàng riêng lẻ, nhóm khách hàng vay có liên quan với nhau, trong và ngoài bảng cân đối kế toán; iii) Có các quy trình rõ ràng được thiết lập cho việc phê duyệt các khoản cho vay mới, gia hạn các khoản cho vay hiện có; iv) Việc cho vay phải dựa trên cơ sở giao dịch thương mại thông thường, quản lý chặt chẽ các khoản vay đối với các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan, làm giảm bớt rủi ro cho vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Qua nghiên cứu những vấn đề lý luận pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên, có thể rút ra một số kết luận như sau:

1. NHTM có vốn đầu tư nước ngoài là NHTM (một tổ chức kinh doanh tiền tệ) có một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ thuộc sở hữu của TCTD nước ngoài, được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác có liên quan, trong đó huy động vốn và cho vay là hoạt động thường xuyên và chủ yếu.
2. NHTM có vốn đầu tư nước ngoài có một đặc điểm cơ bản sau đây:

- Về hình thức pháp lý: Pháp luật của đa số các nước trên thế giới đều quy định NHTM có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động dưới hình thức ngân hàng 100% vốn nước ngoài (công ty con 100% vốn nước ngoài) và ngân hàng liên doanh.

- Về phạm vi hoạt động: Về cơ bản, NHTM có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện các hoạt động ngân hàng tương tự như ngân hàng của nước sở tại. Tùy theo chính sách thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực ngân hàng và điều kiện thực tế của mỗi quốc gia mà pháp luật của quốc gia đó có một số hạn chế nhất định đối với hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, khi hội nhập, những hạn chế pháp lý đối với NHTM có vốn đầu tư nước ngoài dần dần được dỡ bỏ để bảo đảm quyền bình đẳng giữa NHTM trong nước với NHTM có vốn đầu tư nước ngoài theo cam kết của quốc gia với tổ chức quốc tế hoặc theo các hiệp định thương mại song phương, đa phương.

- Về pháp luật điều chỉnh: Việc thành lập và hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài chịu sự điều chỉnh đồng thời của cả pháp luật chuyên ngành (pháp luật về ngân hàng) và pháp luật chung (pháp luật về đầu tư).      

- Về nguồn vốn: Nguồn vốn của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động, trong đó nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng lớn.  

3. Ngoài nguyên tắc cho vay, cấu trúc pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các bộ phận cấu thành cơ bản sau đây:

- Các quy định về chủ thể tham gia quan hệ cho vay giữa NHTM có vốn đầu tư nước ngoài với khách hàng vay vốn;

- Các quy định về thủ tục cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài (Quy trình cho vay);

- Các quy định về hợp đồng tín dụng giữa NHTM có vốn đầu tư nước ngoài với khách hàng vay vốn;

- Các quy định về thu hồi nợ vay trong hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: 

- Yếu tố quản lý Nhà nước vì mục tiêu bảo đảm an toàn của hệ thống ngân hàng và an toàn cho trật tự kinh tế.

- Yếu tố lợi ích của các bên tham gia quan hệ tín dụng.

- Yếu tố văn hoá kinh doanh.

- Yếu tố hội nhập. 
Chương 3
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

3.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Kể từ khi Nhà nước ban hành Pháp lệnh Ngân hàng, hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính năm 1990 đến nay, các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài từng bước được hoàn thiện, những quy định hạn chế hoặc phân biệt đối xử đối với NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam dần dần được xoá bỏ, bảo đảm sự bình đẳng của các thành phần kinh tế phù hợp với xu thế mở cửa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam.
3.2. Chủ thể tham gia quan hệ cho vay và điều kiện vay vốn của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

3.2.1. Bên cho vay: là NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

3.2.2. Bên vay: là tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện vay vốn. 

3.3. Quy trình cho vay và thực tiễn áp dụng tại ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Thứ nhất, bước tiếp xúc khách hàng và lập hồ sơ đề nghị cho vay. 

Thứ hai, bước phân tích tín dụng. 

Thứ ba, bước quyết định, phê duyệt cho vay và ký hợp đồng tín dụng.  

Thứ tư, bước giải ngân. 

Thứ năm, bước giám sát sau khi cho vay. 

Thứ sáu, bước thanh lý hợp đồng tín dụng. 
3.4. Hợp đồng tín dụng trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
3.4.1. Nội dung của hợp đồng tín dụng ký kết giữa ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài với khách hàng vay vốn

3.4.1.1. Về chủ thể: bên cho vay là NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và bên vay là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.
3.4.1.2. Về đối tượng của hợp đồng tín dụng: là tiền (đồng Việt Nam và/hoặc ngoại tệ).

3.4.1.3. Về mục đích sử dụng vốn vay: phải phù hợp với quy định của pháp luật và ghi rõ trong hợp đồng tín dụng.
3.4.1.4. Về lãi suất: được thỏa thuận trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường và mức độ tín nhiệm của khách hàng.

3.4.1.5. Về thời hạn cho vay: được tính từ khi khách hàng bắt đầu nhận vốn vay cho đến thời điểm trả hết nợ gốc và lãi vốn vay đã được thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

3.4.1.6.  Về  quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng tín dụng.

3.4.1.7. Về hiệu lực của hợp đồng tín dụng: được xác định từ thời điểm có hiệu lực cho đến khi khách hàng vay trả đầy đủ nợ gốc, nợ lãi.

3.4.2. Hình thức của hợp đồng tín dụng: phải được lập thành hợp đồng tín dụng bằng văn bản. 
3.5. Thu hồi nợ vay theo hợp đồng tín dụng
3.5.1. Xác định công nợ phải thu và nguồn tài chính hiện có của bên vay
3.5.2. Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ

3.5.3. Yêu cầu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho bên vay
3.5.4. Bán nợ

3.5.5. Miễn, giảm lãi vay cho bên vay

3.5.6. Khởi kiện khách hàng ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu trả nợ vay.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
Qua nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nêu trên, có thể rút ra một số kết luận như sau:

1. Về chủ thể tham gia quan hệ vay vốn: có ít nhất 2 chủ thể quan hệ vay vốn, bao gồm bên cho vay và bên vay, trong đó bên cho vay là NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam được hoạt động ngân hàng theo Giấy phép hoạt động do NHNN cấp và pháp luật Việt Nam. 

2. Nguyên tắc cho vay. Với chức năng chính “đi vay để cho vay”, hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau đây:

- Nguyên tắc tự do ý chí, tự nguyện và bình đẳng giữa các bên tham gia hợp đồng tín dụng. 

- Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Nguyên tắc hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay đúng hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng.   

3. Quy trình cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Quy trình này được xây dựng và ban hành nhằm mục đích chủ yếu phân định trách nhiệm và quyền hạn của từng bộ phận liên quan trong quá trình cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

4. Hợp đồng tín dụng trong hoạt động cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. 

- Nội dung của hợp đồng tín dụng. Pháp luật hiện hành chỉ quy định nội dung cơ bản của hợp đồng tín dụng (các điều khoản cơ bản). Quan hệ vay vốn ngân hàng là một loại quan hệ pháp luật, nên các chủ thể có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong các văn bản pháp luật và nội dung thỏa thuận giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm thực hiện. Các quyền và nghĩa vụ này mang tính bắt buộc và được ghi rõ trong hợp đồng tín dụng. 

- Hình thức của hợp đồng tín dụng. Theo quy định của NHNN, việc cho vay của TCTD đối với khách hàng phải được lập thành hợp đồng tín dụng bằng văn bản. Quy định này nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng.      

5. Thu hồi nợ vay. Các biện pháp xử lý thu hồi nợ vay chủ yếu được NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam áp dụng gồm có:

- Xác định công nợ phải thu và nguồn tài chính hiện có của bên vay. 

- Xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ. Đối với khoản vay có bảo đảm bằng tài sản, bên cho vay có thể chủ động xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ trong trường hợp nợ đến hạn mà bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ. 

- Yêu cầu bên thứ ba thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho bên vay. Trường hợp bên thứ ba bảo lãnh bằng tài sản để bảo đảm cho khách hàng (bên được bảo lãnh) vay vốn tại NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam mà khách hàng vay không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng thì NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên bảo lãnh để thu nợ. 

- Bán nợ. NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cũng có nhu cầu tham gia giao dịch mua bán nợ, nên về nguyên tắc NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có quyền bán nợ cho DATC theo thỏa thuận. Ngoài ra, các NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có thể bán nợ cho các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu theo giá thị trường.
- Miễn, giảm lãi vay cho bên vay. Miễn, giảm lãi vay là một trong các biện pháp xử lý nhằm tăng khả năng thu hồi nợ đối với khách hàng và được thực hiện với các điều kiện nhất định đối với bên vay. 

- Khởi kiện khách hàng ra tòa án có thẩm quyền để yêu cầu trả nợ vay. Đây là biện pháp xử lý sau cùng để thu hồi nợ đối với khách hàng sau khi áp dụng các biện pháp cần thiết khác mà không có kết quả. 
Chương 4
ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

4.1. Những định hướng cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam xuất phát từ lý luận và thực tiễn sau:

4.1.1. Hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới kinh tế và phát triển hệ thống ngân hàng, tài chính 
Đường lối đổi mới kinh tế của Đảng ta trong những năm gần đây có ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về tiền tệ, tín dụng nói chung và pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nói riêng.

4.1.2. Hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nhằm bảo đảm thực hiện cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 
Pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải có những thay đổi đáng kể để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.   

4.1.3. Hoàn thiện pháp luật để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
Nâng cao chất lượng và hoàn thiện pháp luật là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.
4.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

4.2.1 Sửa đổi, bổ sung một số khái niệm 

- Bổ sung khái niệm “ngân hàng con 100% vốn nước ngoài” cho phù hợp với những cam kết của Việt Nam với WTO và trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.   

- Sửa đổi tên “Hợp đồng tín dụng” thành “Hợp đồng cho vay” và có định nghĩa về hợp đồng cho vay.
- Bổ sung khái niệm “người” trong BLDS năm 2005 và 2015 để xác định rõ chủ thể trong giao dịch thương mại, dân sự.         

4.2.2. Sửa đổi điều kiện về chủ thể vay vốn

- Các điều kiện vay vốn của khách hàng cần có tài liệu chứng minh được quy định tại Điều 7 Quy chế cho vay hiện hành. 

- Cần điều chỉnh lại các đối tượng cấm cho vay. 
- Đối với cá nhân, hộ gia đình: không nên quy định trong Quy chế cho vay để áp dụng chung.

- Đối với khách hàng vay vốn là pháp nhân, cá nhân nước ngoài: cần sửa đổi theo hướng khách hàng vay là tổ chức, cá nhân nước ngoài.    

4.2.3. Sửa đổi các nguyên tắc và điều kiện vay vốn 

- Nguyên tắc vay vốn cần sửa đổi thành khách hàng vay vốn phải bảo đảm hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

- Cần huỷ bỏ quy định điều kiện vay vốn tại khoản 5 Điều 7 Quy chế cho vay là khách hàng phải thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN.

4.2.4. Sửa đổi quy định về hợp đồng tín dụng 

Hợp đồng tín dụng ngân hàng phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và trình độ của người Việt Nam.       

4.3. Sửa đổi quy định về bảo đảm tiền vay 

4.3.1. Sửa đổi quy định về cho vay không có tài sản bảo đảm 
4.3.2. Sửa đổi quy định về bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba

4.3.3. Sửa đổi quy định về phương thức xử lý tài sản bảo đảm

4.3.4. Sửa đổi quy định về xin phép cơ quan chủ quản để xử lý tài sản bảo đảm của doanh nghiệp nhà nước

4.3.5. Sửa đổi quy định về bán đấu giá tài sản bảo đảm

4.3.6. Hướng dẫn quy định về nhận tài sản bảo đảm thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm  

4.3.7. Sửa đổi quy định về thuế cho thống nhất với quy định về ngân hàng, giao dịch bảo đảm

4.3.8. Sửa đổi quy định về giao dịch bảo đảm theo hướng tập trung, thống nhất

4.3.9. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi nợ vay 

4.4. Một số kiến nghị khác     
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp (năng lực, trình độ, phẩm chất  …), nhất là các thẩm phán của tòa án cấp huyện. 

Thứ ba, cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên, lâu dài của các cơ quan liên quan trong công tác xử lý thu hồi nợ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Trên cơ sở định hướng và một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nêu trên, có thể kết luận như sau:

1. Về định hướng hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế bảo đảm thực hiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam xuất phát từ lý luận và thực tiễn sau:

- Hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải phù hợp với chủ trương, chính sách về đổi mới kinh tế và phát triển hệ thống ngân hàng, tài chính của Đảng và Nhà nước. 
- Hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam nhằm đảm bảo thực hiện cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hội nhập quốc tế trong hoạt động ngân hàng đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý có hiệu lực, bảo đảm sự bình đẳng, an toàn cho mọi tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

- Hoàn thiện pháp luật để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam. Từ thực trạng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phân tích ở Chương 3, đòi hỏi pháp luật về cho vay của TCTD đối với khách hàng phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

2. Về giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của ngân hàng thương mại có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam: 

- Sửa đổi, bổ sung một số khái niệm mà pháp luật hiện hành chưa quy định hoặc có quy định nhưng không phù hợp với nội dung, bao gồm: bổ sung khái niệm “ngân hàng con 100% vốn nước ngoài”, sửa đổi tên “Hợp đồng tín dụng” thành “Hợp đồng cho vay” và bổ sung định nghĩa về hợp đồng cho vay, khái niệm “người” trong BLDS.

- Sửa đổi điều kiện về chủ thể vay vốn cho phù hợp với thực tiễn, bao gồm: các điều kiện vay vốn của khách hàng tại Điều 7 Quy chế cho vay.

- Sửa đổi các nguyên tắc và điều kiện vay vốn. Nguyên tắc vay vốn phải bảo đảm hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đầy đủ, đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. Biện pháp bảo đảm tiền vay không phải là điều kiện bắt buộc để cho vay đối với khách hàng. 

- Sửa đổi quy định về hợp đồng tín dụng. Ngoài tên gọi và định nghĩa nêu trên, cần áp dụng cơ chế tự do lãi suất để các NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam và khách hàng tự thỏa thuận trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường, mức độ tín nhiệm của khách hàng, phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật của các nước phát triển trên thế giới.

- Sửa đổi một số quy định về bảo đảm tiền vay để bảo đảm thực thi trên thực tế, bao gồm: quy định về cho vay không có tài sản bảo đảm; hướng dẫn cụ thể phương thức nhận tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo Điều 132 Luật các TCTD năm 2010; v.v..  

- Ban hành văn bản quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ ngân hàng xử lý, thu hồi nợ vay.v.v..

- Một số kiến nghị khác:

+ Pháp luật về tố tụng nước ta cần bổ sung quy định về thủ tục tố tụng rút gọn đối với một số vụ việc cụ thể, trong đó có việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng và hợp đồng bảo đảm. 

+ Nâng cao chất lượng cán bộ tư pháp, đặc biệt là đội ngũ thẩm phán.  

+ Hệ thống pháp luật về cho vay cần có sự đổi mới căn bản về cơ chế điều chỉnh và nguyên tắc điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam mở rộng hoạt động cho vay theo nguyên tắc thị trường.
KẾT LUẬN

Qua công trình nghiên cứu của mình, tác giả đã góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các kết quả của công trình nghiên cứu là cơ sở cho phép tác giả đưa ra một số kết luận chủ yếu dưới đây:

- Xét trên phương diện quy mô tài sản cũng như tính chất phong phú của các nghiệp vụ thì NHTM với tư cách là một định chế tài chính trung gian về tín dụng có vị trí quan trọng nhất so với các định chế tài chính trung gian khác trong nền kinh tế Việt Nam và giữ vai trò to lớn trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. 

- Hoạt động cho vay là nghiệp vụ quan trọng, mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM và là hoạt động đặc trưng thể hiện bản chất của NHTM.

- Quá trình hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam cần được thực hiện một cách đồng bộ và có hệ thống.

- Pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam không chỉ là ý chí chủ quan của Nhà nước được đề lên thành luật mà nội dung điều chỉnh của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có ba yếu tố cơ bản: môi trường kinh tế, yêu cầu và khả năng quản lý của Nhà nước, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam còn một số bất cập, hạn chế đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện để không ngừng hoàn thiện.

- Việc nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam phải gắn lý luận với thực tiễn để nâng cao hiệu quả áp dụng.

- Trên cơ sở thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về cho vay của NHTM có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam, luận án đã trình bày một số giải pháp hoàn thiện như nêu tại Chương 4.

Nội dung luận án đã đáp ứng được mục đích nghiên cứu đặt ra, có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp cho hoạt động nghiên cứu và lập pháp đối với lĩnh vực pháp luật về cho vay của NHTM đối với khách hàng nói riêng và pháp luật về ngân hàng nói chung. 
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